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Phụ lục số 02: 

Đồng

a b c d đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9=2+…+8

1 Bà Đặng Thị Dung 019147002828 0978294457
xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
134,2 10.736.000 -                  11.541.200    27.014.400    32.208.000 1.342.000     671.000        83.512.600

2
Ông Lê Xuân Trường và 

bà Nguyễn Thị Tự
019059004368 0977869535

xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
29,6 2.368.000 -                  2.545.600      20.260.800    7.104.000 296.000        148.000        32.722.400

3
Ông Hoàng Văn Minh và 

bà Lê Thị Ca
019059003274 0384979644

xóm Thái Sơn, 

xã Đại Phúc
334,5 26.760.000 -                  28.767.000    6.753.600      80.280.000 3.345.000     1.672.500     147.578.100

4
Ông Nguyễn Văn Loan và 

bà Phạm Thị Sáng
019064011210 0383031925

xóm Hồng Thái, 

xã Đại Phúc

Xóm Khuôn 5, 

xã Đại Phúc

249,5 6.986.000 -                  7.528.212      6.753.600      20.958.000 2.495.000     748.500        45.469.312

5
Ông Nguyễn Văn Sự và bà 

Đinh Thị Hiền
019075010311 0327897832

xóm Hồng Thái, 

xã Đại Phúc
89,0 7.120.000 13.670.000  6.468.250      20.260.800    21.360.000 890.000        445.000        70.214.050

6
Ông Nguyễn Văn Oanh và 

bà Nguyễn Thị Chín
019063004973 0382316445

xóm Hồng Thái, 

xã Đại Phúc
116,4 9.312.000 -                  10.010.400    20.260.800    27.936.000 1.164.000     582.000        69.265.200

7
Ông Trần Đình Phương và 

bà Phạm Thị Soi
019061003165 0383232988

xóm Hồng Thái, 

xã Đại Phúc
106,5 8.520.000 8.891.979      6.753.600      25.560.000 1.065.000     532.500        51.323.079

Tổng cộng 1.059,7       71.802.000 13.670.000 75.752.641 108.057.600 215.406.000 10.597.000 4.799.500 500.084.741
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PHỤ LỤC PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Cải tạo đường dây 110KV Thái Nguyên - Núi Pháo

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2026 của UBND xã Đại Phúc)
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